


STT TÊN BẢN VẼ SỐ BẢN VẼ SỐ TỜ STT TÊN BẢN VẼ SỐ BẢN VẼ SỐ TỜ

1 Sơ đồ 1 sợi lưới điện lộ 477 sau trạm 110 kV Bảo Hưng 01 01 28 Biển tên trạm cắt; Biển báo an toàn; Biển tên TBA 28 01

2 Mặt bằng xuất tuyến cáp ngầm 22 kV lộ 477 sau trạm 110 kV Bảo Hưng 02 01 29 Sơ đồ lắp đặt trạm cắt; Pin NLMT và cách nối đất trạm cắt 29 01

3
Cắt dọc tuyến cáp ngầm 22 kV từ trạm 110 kV Bảo Hưng đến trạm cắt phân 

đoạn tủ RMU 24 kV 477/1
03 01 30 Móng cột MCO-2; Sơ đồ lắp đặt Pin NLMT 30 01

4
Cắt dọc tuyến cáp ngầm 22 kV từ trạm 110 kV Bảo Hưng đến trạm cắt phân 

đoạn tủ RMU 24 kV 477/1
04 01 31 Giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời 31 01

5
Cắt dọc tuyến cáp ngầm 22 kV từ  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/1 

đến  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/2
05 01 32 Tủ cấp nguồn cho tủ RMU 32 01

6
Cắt dọc tuyến cáp ngầm 22 kV từ  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/1 

đến  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/2
06 01 33 Sơ đồ nguyên lý TBA (T1) 320 kVA-22/0,4 kV 33 01

7
Cắt dọc tuyến cáp ngầm 22 kV từ  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/2 

đến  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/3
07 01 34 Sơ đồ nguyên lý TBA (T2) 560 kVA-22/0,4 kV & TBA (T3) 250 kVA-22/0,4 kV 34 01

8
Cắt dọc tuyến cáp ngầm 22 kV từ  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/2 

đến  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/3
08 01 35 Sơ đồ nguyên lý TBA (T4) 100 kVA-22/0,4 kV 35 01

9
Cắt dọc tuyến cáp ngầm 22 kV từ  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/2 

đến  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/3
09 01 36 Trụ thép đỡ MBA 100 kVA-22/0,4 kV hợp bộ tủ hạ áp 150A (2 lộ ra 100A) 36 01

10
Cắt dọc tuyến cáp ngầm 22 kV từ  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/2 

đến  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/3
10 01 37 Trụ thép đỡ MBA 250 kVA-22/0,4 kV hợp bộ tủ hạ áp 400A (2 lộ ra 250A) 37 01

11
Cắt dọc tuyến cáp ngầm 22 kV từ  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/3 

đến  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/4
11 01 38 Trụ thép đỡ MBA 320 kVA-22/0,4 kV hợp bộ tủ hạ áp 500A (3 lộ ra 200A) 38 01

12
Cắt dọc tuyến cáp ngầm 22 kV từ  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/4 

đến  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/5
12 01 39 Trụ thép đỡ MBA 560 kVA-22/0,4 kV hợp bộ tủ hạ áp 800A (4 lộ ra 250A) 39 01

13
Cắt dọc tuyến cáp ngầm 22 kV từ  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/4 

đến  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/5
13 01 40 Móng trạm biến áp 1 trụ 40 01

14
Cắt dọc tuyến cáp ngầm 22 kV từ  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/4 

đến  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/6
14 01 41 Bản vẽ bố trí trạm biến áp 1 trụ cạnh trạm cắt 41 01

15
Cắt dọc tuyến cáp ngầm 22 kV từ  trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV 477/2 

đến  Trạm biến áp T1
15 01 42 Bản vẽ lắp đặt tiếp địa TBA 1 trụ tại TBA T1 42 01

16 Hào cáp - Phương thức lắp đặt cáp 16 07 43 Bản vẽ lắp đặt tiếp địa TBA 1 trụ kết hợp trạm cắt tai trạm T4 43 01

17 Mặt cắt điển hình bố trí khoan cáp qua đường 17 01 44 Bản vẽ lắp đặt và nối đất tại TBA T2 & T3 44 01

18 Hố thế đặt máy khoan cáp qua đường; Hố thế đón cáp qua đường 18 01

19 Vỏ tủ  RMU 24 kV 4 ngăn 19 01 1 04

20
Sơ đồ lắp tủ 4 ngăn (3 ngăn dao cắt tải cách ly và 1 ngăn dao cắt tải cách ly 

kèm bệ chì bảo vệ MBA)
20 01 2 01

21 Sơ đồ lắp tủ 4 ngăn (2 ngăn dao cắt tải cách ly và 2 ngăn máy cắt) 21 01 3 03

22 Vỏ tủ  RMU 24 kV 5 ngăn 22 01 4 02

23
Sơ đồ lắp tủ 5 ngăn (3 ngăn dao cắt tải cách ly và 2 ngăn dao cắt tải cách ly 

kèm bệ chì bảo vệ MBA)
23 01

24 Sơ đồ lắp tủ 5 ngăn (5 ngăn dao cắt tải cách ly) 24 01

25 Móng tủ RMU 24 kV 4 ngăn 25 01

26 Móng tủ RMU 24 kV 5 ngăn 26 01

27 Tiếp địa tủ RMU (TBA) 27 01

PHỤ LỤC I: BẢNG KÊ CHI TIẾT XÂY DỰNG  ĐƯỜNG CÁP NGẦM  22 KV 

PHỤ LỤC III: PHẦN KHỐI LƯỢNG KẾT NỐI 4G/APN VÀ THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH, KẾT NỐI 

SCADA THIẾT BỊ RTU

BẢNG II: BẢNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG TRẠM CẮT & TRẠM BIẾN ÁP

BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ - THIẾT BỊ XÂY DỰNG MẠCH VÒNG

PHẦN BẢNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ

Dự án: Xuất tuyến trung áp lộ 477 sau TBA 110 kV Bảo Hưng cấp điện cho khu công nghiệp của Tổng công ty Vigracera tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai. 

DANH MỤC BẢN VẼ
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